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 Ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt trong đổi mới 

giáo dục. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường 

THCS huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả khảo sát cho thấy 

đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhận thức khá tốt về vai trò 

và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy 

nhiên, việc triển khai trên thực tế lại bộc lộ nhiều hạn chế sâu sắc. 

Cụ thể, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên nhìn 

chung chỉ ở mức trung bình, đặc biệt yếu ở các kỹ năng mang tính 

sư phạm như thiết kế giáo án điện tử. Việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học mới chỉ dừng lại ở mức độ bề nổi, chủ 

yếu là trình chiếu bài giảng, trong khi các hình thức hiện đại như 

dạy học trực tuyến hay kiểm tra đánh giá số còn hạn chế. Nguyên 

nhân cốt lõi đến từ sự thiếu hụt nghiêm trọng về cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học. Kết quả này là cơ sở để đề xuất các biện pháp 

quản lý đồng bộ, tập trung vào việc đầu tư hạ tầng và nâng cao 

năng lực ứng dụng thực chất cho giáo viên. 

Từ khóa: 

Ứng dụng 
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Dạy học 

Trường trung học cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ có nhiều biến đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, với sự phát triển nhanh chóng về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, sự 

hình thành nền kinh tế tri thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Trí tuệ là 

nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có vai trò 

và vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Phát triển giáo dục trở thành một nhân 

tố then chốt trong tất cả chiến lược phát triển đất nước của các quốc gia trên thế giới. Các Nghị quyết của Đảng 

ta đều khẳng định: “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu” (khóa VIII đến khóa XI). Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH-CN; phát huy vai trò quốc sách hàng đầu của GD-ĐT và khoa 

học và công nghệ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước” (Ban chấp hành Trung ương, 2016). 

Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn 

diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường nước 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã chỉ rõ: “Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nhất là về chương 

trình nội dung và chất lượng GD-ĐT đối với các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam, phát huy vai trò 

của công nghệ thông tin (CNTT) và của thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về 

giáo dục đào tạo” (Ban chấp hành Trung ương, 2013). 

Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã nêu rõ: “Đối với GD-ĐT, CNTT có tác 

động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. CNTT là phương tiện để tiến tới một xã 

hội học tập” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2001). Trong những năm gần đây, nhận thức được vai trò, ý nghĩa quan 
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trọng của CNTT, ngành Giáo dục đã đặc biệt chú trọng từng bước đưa CNTT vào ứng dụng trong công tác 

giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục (Thủ tướng Chính phủ, 2017). Hoạt động ứng dụng 

CNTT ở các trường trung học cơ sở (THCS) đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn những hạn 

chế, bất cập.  Bài viết trình bày thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường THCS 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhằm làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng 

CNTT trong dạy học. 

2. KHÁCH THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 230 cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) ở các 

trường THCS huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra, sử dụng bảng hỏi để thu thập 

dữ liệu. Bảng hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 4 bậc, tương ứng với điểm từ 1 đến 4. Từ đó, thực trạng 

được đánh giá theo 4 mức, được quy ước như sau: 1.00 ≤ ĐTB < 1,75: Không đồng ý, không quan trọng, yếu, 

không thực hiện, không hiệu quả, không đáp ứng; 1,75 ≤ ĐTB < 2,50: Đồng ý một phần, quan trọng một phần, 

trung bình, thỉnh thoảng, ít hiệu quả, Trung bình; 2,50 ≤ ĐTB < 3,25: Đồng ý, quan trọng, Khá, thường xuyên, 

hiệu quả, Khá; 3,25 ≤ ĐTB ≤ 4.00: Rất đồng ý, rất quan trọng, Tốt, rất thường xuyên, rất hiệu quả, tốt. Dữ liệu 

thu được từ phiếu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS, với các tham số: số lượng, tỷ lệ %, điểm trung 

bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC). Bên cạnh đó, phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập các thông 

tin bổ sung cho phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học 

 

Biểu đồ 1. Kết quả khảo sát nhận thức của CBQL, GV về tầm quan trọng 

của hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Căn cứ kết quả khảo sát trên biều đồ 1 cho thấy, đội ngũ GV có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của 

hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường THCS. Cụ thể, có 92.2 % CBQL và GV đánh giá rất 

quan trọng và 6.50% quan trọng. Bên cạnh đó một số ít GV cho rằng mức độ ít quan trọng chiếm 1.30%. Như 

vậy, có thể kết luận rằng hoạt động ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học ở các trường THCS được đa số 

GV nhận thức là một yêu cầu quan trọng. Tuy nhiên, số ít (chiếm 1.30%) vẫn chưa có nhận thức đúng đắn về 

vai trò, ý nghĩa của hoạt động ứng dụng CNTT. Nhận thức trên đây một phần cho thấy GV vẫn chưa nhìn nhận 

hết được vai trò của CNTT đối với GD-ĐT. Mặt khác nhận thức này cũng có nguyên nhân từ thực tế trong các 

trường còn có nhiều GV lớn tuổi khó làm quen, cập nhật tính năng mới, phần mềm từ ứng dụng internet,… 

3.2. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động dạy học 

Kết quả khảo sát thực trạng nhận thức về vai trò của CNTT trong hoạt động dạy học tại các trường THCS 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ở bảng 1 cho thấy hầu hết các vai trò đều được đánh giá rất cao với điểm 

trung bình dao động từ 3.71 đến 3.92. Trong đó, vai trò “Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS” được đánh 

giá cao nhất có ĐTB là 3.92, đứng thứ 1/5. Nội dung “Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục” đứng thứ 2, 

có ĐTB= 3.84 và vai trò đánh giá thấp nhất “Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV”. 

  

92.20%

6.50% 1.30% 0.00%

Tỷ lệ

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng
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Bảng 1. Kết quả khảo sát nhận thức của CBQL, GV về vai trò của ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học 

TT 
Vai trò của CNTT 

trong dạy học 

Mức độ đồng ý (%) 

ĐTB ĐLC Không 

đồng ý 

Đồng ý 

một phần 
Đồng ý 

Rất 

đồng ý 

1 Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục 2.6% 0.0% 7.8% 89.6% 3.84 0.54 

2 Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS 0.0% 0.0% 7.8% 92.2% 3.92 0.27 

3 
Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển 

PC, NL HS một cách thuận lợi và hiệu quả 
2.6% 0.0% 5.7% 91.7% 3.87 0.52 

4 Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV 0.0% 3.0% 22.6% 74.3% 3.71 0.52 

5 Hỗ trợ GV trong việc soạn giảng và dạy học 0.0% 0.0% 18.3% 81.7% 3.82 0.39 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Phỏng vấn sâu cô N.L.T, GV Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện cho rằng: “Trong thời đại CNTT phát 

triển như hiện nay, trước mỗi giờ lên lớp, nếu cần thì chỉ cần vài cái click chuột là chúng tôi đã có trong tay 

những hình ảnh về các con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa tươi đẹp, những hàng chữ và những con số sống 

động với hiệu ứng của âm thanh và màu sắc. Những công cụ học tập trực quan, sinh động ấy sẽ ngay lập tức 

thu hút được sự chú ý và kích thích hứng thú của học sinh, cho học sinh được chủ động hoạt động nhiều hơn 

để khám phá nội dung bài học. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi 

dưỡng và giáo dục học sinh đã đạt được một số hiệu quả như: Giảm bớt thời gian tính toán đối với hoạt động 

thống kê, tổng hợp; tăng lượng bài giảng mang tính sinh động, kích thích hứng thú trong hoạt động đối với 

học sinh...”. 

Đa số GV cho rằng việc ứng dụng CNTT đã hỗ trợ nhiều mặt trong dạy học như: soạn thảo văn bản (giáo 

án, tài liệu, đề thi...); tính toán, xử lí điểm cho học sinh; truy cập Internet, sưu tầm tài liệu; thiết kế và sử dụng 

giáo án điện tử; trao đổi thông tin qua thư điện tử (email); sử dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá học sinh; 

tham gia mạng lưới chuyên môn trực tuyến của nhà trường, của phòng GD-ĐT (Phó Đức Hoà & Ngô Quang 

Sơn, 2008). 

Các tiêu chí về “Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách 

thuận lợi và hiệu quả; Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV” được đánh giá cao, phù hợp với định hướng 

ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực (Phó Đức Hoà & Ngô Quang Sơn, 2008). Điều này cho thấy, đa số 

CBQL, GV đều nhận thức đúng về vai trò của ứng dụng CNTT vào dạy học đây là tiền đề quan trọng để thực 

hiện đưa CNTT vào bài giảng, soạn giảng, kiểm tra, đánh giá. 

3.3. Thực trạng thực hiện mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Bảng 2. Kết quả khảo sát việc thực hiện mục tiêu ứng dụng CNTT trong dạy học 

TT Mục tiêu 
Mức độ đánh giá (%) 

ĐTB ĐLC 
Yếu Trung bình Khá Tốt 

1 Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học 7.8% 5.7% 61.3% 25.2% 3.04 0.79 

2 Đa dạng hoá các hình thức dạy học 2.2% 70.0% 3.9% 23.9% 2.50 0.88 

3 

Tạo môi trường giáo dục mang tính tương 

tác cao, phát triển tư duy sáng tạo và năng 

lực hoạt động của học sinh 

15.2% 66.5% 9.6% 8.7% 2.12 0.76 

4 
Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập 

của nhà trường 
12.6% 33.0% 47.0% 7.4% 2.49 0.81 

5 
Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy, 

học và kiểm tra đánh giá 
37.4% 60.0% 2.6% 0.0% 1.65 0.53 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Dữ liệu ở bảng 2 cho thấy một khoảng cách lớn giữa chủ trương và thực tiễn trong việc thực hiện các mục 

tiêu ứng dụng CNTT. Mặc dù mục tiêu chung nhất là "Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học" được đánh 

giá ở mức khá (ĐTB = 3.04), nhưng các mục tiêu có tính chiều sâu và tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục 

lại ở mức thấp. Đáng báo động nhất, mục tiêu “Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh 

giá” bị đánh giá ở mức yếu (ĐTB = 1.65), và mục tiêu “Tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cao...” 

cũng chỉ ở mức trung bình (ĐTB = 2.12). Nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là do việc ứng dụng CNTT 

hiện nay phần lớn vẫn chỉ dừng lại ở bề nổi, tức là thay thế bảng đen phấn trắng bằng các bài trình chiếu, mà 

chưa thực sự đi vào việc thay đổi cấu trúc bài dạy hay phương thức quản lý. Việc tạo ra một môi trường tương 
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tác cao đòi hỏi GV phải sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng và có kỹ năng thiết kế hoạt động phức 

tạp hơn, trong khi việc nâng cao hiệu quả quản lý lại phụ thuộc vào một hệ thống phần mềm đồng bộ mà nhà 

trường có thể chưa trang bị. Để cải thiện, nhà trường cần chuyển trọng tâm từ việc khuyến khích "số lượng" các 

bài giảng có ứng dụng CNTT sang nâng cao “chất lượng”, bằng cách tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về 

cách thiết kế hoạt động tương tác và đầu tư vào các phần mềm quản lý học tập (LMS) để số hóa công tác kiểm 

tra, đánh giá một cách hiệu quả. 

3.4. Thực trạng nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

Bảng 3. Thực trạng mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện các nội dung ứng dụng CNTT trong dạy học 

TT Nội dung 

Mức độ 

thực hiện 

Hiệu quả 

thực hiện 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 Ứng dụng CNTT vào soạn giáo án và khai thác tư liệu dạy học 2.21 0.86 2.26 0.85 

2 Ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp 2.77 0.47 2.77 0.79 

3 Ứng dụng CNTT trong dạy ngoài giờ lên lớp 2.12 0.88 2.37 0.63 

4 Ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.17 0.84 2.16 0.79 

5 Ứng dụng CNTT trong lưu trữ dữ liệu, sản phẩm dạy học 2.32 0.85 2.43 0.87 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Bảng 3 tiếp tục làm rõ hơn thực trạng ứng dụng CNTT còn hạn chế, khi hầu hết các nội dung chỉ được thực 

hiện ở mức trung bình. Nội dung được thực hiện tốt nhất là “Ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp” (ĐTB 

= 2.77), nhưng con số này cũng chỉ ở mức khá, cho thấy đây là hoạt động phổ biến nhất nhưng chưa thực sự 

thường xuyên. Đáng chú ý, các nội dung mang tính nền tảng như “Ứng dụng CNTT vào soạn giáo án và khai 

thác tư liệu” (ĐTB = 2.21) và đặc biệt là “Ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá” (ĐTB = 2.17) lại ở mức 

khá thấp. Theo chia sẻ từ ý kiến của cô N.L.A, trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện: “Thực tế, việc ứng dụng 

CNTT vào bài giảng còn nhiều khó khăn, trở ngại phần lớn các GV ngại sử dụng giáo án điện tử, nghĩ rằng 

sẽ tốn thời gian để chuẩn bị một bài giảng. Việc thực hiện một bài giảng một cách công phu bằng các dẫn 

chứng sống động trên các slide trong các giờ học lý thuyết là một điều mà các GV không muốn nghĩ đến. Để 

có một bài giảng như thế đòi hỏi phải mất nhiều thời gian chuẩn bị mà đó chính là điều mà các GV thường 

hay tránh. Khảo sát từ phía học sinh cho thấy, nếu sử dụng phương pháp dạy học truyền thống với phấn trắng 

bảng đen thì hiệu qua mang lại chỉ có 30%, trong khi hiệu quả của phương pháp multimedia (nhìn - nghe) lên 

đến 70%. Việc sử dụng phương pháp mới đòi hỏi một giáo án mới. Thực ra, muốn “click” chuột để tiết dạy 

thực sự hiệu quả thì GV phải vất vả gấp nhiều lần so với cách dạy truyền thống. Ngoài kiến thức căn bản về 

vi tính, sử dụng thành thạo phần mềm PowerPoint, Violet,… GV cần phải có niềm đam mê thật sự với công 

việc thiết kế đòi hỏi sự sáng tạo, sự nhạy bén, tính thẩm mỹ để săn tìm tư liệu từ nhiều nguồn”. 

Để khắc phục, tổ chuyên môn cần xây dựng các nguồn học liệu số dùng chung đã được thẩm định để giảm 

bớt gánh nặng tìm kiếm tư liệu cho GV. Đồng thời, nhà trường cần tổ chức các buổi tập huấn tập trung vào 

các công cụ kiểm tra, đánh giá đơn giản nhưng hiệu quả như Google Forms, Quizizz, Kahoot để GV có thể áp 

dụng ngay vào thực tế. 

3.5. Thực trạng phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Bảng 4. Thực trạng mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học 

TT Phương pháp 

Mức độ 

thực hiện 

Hiệu quả 

thực hiện 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 
Phương pháp trực quan qua các phần mềm hỗ trợ, mô phỏng, thí 

nghiệm ảo 
2.44 0.86 2.45 0.83 

2 
Phương pháp giúp học sinh tự học thông qua sách tham khảo điện tử, 

giáo trình điện tử, kho học liệu. 
2.43 0.89 2.51 0.87 

3 
Phương pháp soạn giáo án điện tử theo công nghệ E-Learning có sử 

dụng hình ảnh âm thanh, video, biểu đồ 
2.80 0.57 2.56 0.70 

4 Phương pháp dạy học trực tuyến trên internet 2.38 0.79 2.02 0.77 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Dữ liệu ở bảng 4 cho thấy các phương pháp ứng dụng CNTT trong dạy học được triển khai ở mức độ không 
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đồng đều và còn khá hạn chế. Phương pháp phổ biến nhất là "soạn giáo án điện tử theo công nghệ E-Learning..." 

(ĐTB = 2.80), tuy nhiên hiệu quả mang lại chỉ ở mức tiệm cận khá (ĐTB = 2.56). Điều này cho thấy GV chủ 

yếu dừng lại ở việc tạo ra các bài trình chiếu mà chưa khai thác sâu các tính năng tương tác. Đáng lo ngại, 

phương pháp quan trọng trong bối cảnh giáo dục hiện đại là “dạy học trực tuyến trên Internet” lại có điểm số 

thấp nhất cả về mức độ thực hiện và hiệu quả (ĐTB lần lượt là 2.38 và 2.02). Nguyên nhân là do việc dạy học 

trực tuyến đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ từ hạ tầng mạng, thiết bị của cả GV và học sinh, cho đến kỹ năng 

quản lý lớp học ảo - những điều mà các trường ở khu vực nông thôn, miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Hơn nữa, thói quen dạy và học trực tiếp đã ăn sâu, khiến cả GV và học sinh đều cảm thấy không thoải mái và 

hiệu quả khi chuyển sang môi trường trực tuyến. Để cải thiện, cần có một chiến lược tiếp cận theo từng bước: 

bắt đầu bằng việc khuyến khích GV làm giàu bài giảng trên lớp bằng các phương pháp trực quan, mô phỏng; 

sau đó, triển khai các mô hình học tập kết hợp (blended learning) đơn giản, giao bài tập và tài liệu qua các nền 

tảng trực tuyến trước khi tiến tới các buổi học trực tuyến hoàn toàn. 

3.6. Thực trạng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

Bảng 5. Kết quả khảo sát mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện hình thức ứng dụng CNTT trong dạy học 

TT Nội dung 

Mức độ 

thực hiện 

Hiệu quả 

thực hiện 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

1 
Hình thức dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính 

và internet 
2.60 0.88 2.48 0.99 

2 Hình thức dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp 1.67 0.81 1.60 0.92 

3 Hình thức dạy học trực tuyến 2.07 0.65 2.20 0.67 

4 Tra cứu thông tin và tài liệu trên internet 2.00 0.82 2.12 0.82 

5 Tham khảo sách điện tử vào quá trình dạy học 1.65 0.91 1.80 0.86 

6 Trao đổi thông tin dạy học qua email, phần mềm dạy học 2.17 0.71 2.29 0.78 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Bảng 5 cho thấy hình thức thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học của đội ngũ GV tại các trường THCS 

huyện Hương Sơn, được đánh giá thực hiện chủ yếu ở mức thỉnh thoảng (ĐTB từ 1.67 đến 2.60) và hiệu quả 

chỉ ở mức trung bình (ĐTB từ 1.60 đến 2.48). Hình thức duy nhất được thực hiện ở mức khá thường xuyên là 

“dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và Internet” (ĐTB = 2.60), trong khi tất cả các hình thức còn 

lại đều chỉ ở mức không thực hiện hoặc là thỉnh thoảng. Đặc biệt, các hình thức đòi hỏi sự chủ động cao của 

GV và học sinh như “dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp” (ĐTB = 1.67) và “tham khảo sách điện tử” (ĐTB 

= 1.65) bị đánh giá mức thực hiện thấp nhất. Nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này là do việc ứng dụng 

CNTT vẫn đang đi theo lối mòn, xem máy tính và máy chiếu như một công cụ hỗ trợ cho bài giảng truyền 

thống thay vì là một phương tiện để tái cấu trúc lại hoạt động dạy học. Việc thiếu một kho sách và học liệu 

điện tử dùng chung, cùng với việc chưa có một định hướng rõ ràng từ nhà trường về mô hình dạy học kết hợp, 

đã khiến GV không có đủ nguồn lực và động lực để thử nghiệm các hình thức mới. Để khắc phục, nhà trường 

cần tiên phong trong việc xây dựng một thư viện số, tập hợp các sách giáo khoa điện tử, bài giảng tham khảo 

và các nguồn tài liệu uy tín. Đồng thời, cần đưa mô hình dạy học kết hợp vào kế hoạch chuyên môn của trường, 

có sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể để GV mạnh dạn áp dụng. 

3.7. Thực trạng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên trong dạy học tại các trường trung học 

cơ sở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Kết quả khảo sát về thực trạng kĩ năng ứng dụng CNTT trong dạy học của GV tại bảng 6 được đánh giá ở 

mức độ trung bình với ĐTB dao động từ 2,14 đến 2,57, tức phần lớn được đánh giá ở mức trung bình. Điều này 

có nghĩa các GV còn hạn chế trong ứng dụng CNTT vào dạy học. Mặc dù kỹ năng cơ bản nhất là “sử dụng máy 

tính” có ĐTB cao nhất (2.57), con số này cũng chỉ vừa chạm ngưỡng khá, cho thấy nền tảng kỹ năng chung 

không thực sự vững chắc. Đáng lo ngại hơn, những kỹ năng có tính ứng dụng sư phạm cao và trực tiếp quyết 

định chất lượng bài giảng lại ở mức rất thấp, đặc biệt là “Kĩ năng thiết kế và sử dụng giáo án điện tử” (ĐTB thấp 

nhất: 2.14) và “Kĩ năng khai thác và sử dụng Internet” (ĐTB: 2.20). Nguyên nhân của thực trạng này đến từ 

nhiều yếu tố đan xen. Theo ý kiến của một CBQL: “Thứ nhất, có một rào cản lớn về tâm lý và thời gian; nhiều 

GV, đặc biệt là những người lớn tuổi, cảm thấy “ngại” và tốn thời gian khi phải chuẩn bị một bài giảng điện tử 

công phu so với cách dạy truyền thống. Thứ hai, việc ứng dụng CNTT dường như vẫn mang nặng tính hình thức, 

chỉ được chú trọng trong các đợt hội giảng hoặc có người dự giờ thay vì trở thành một nhu cầu tự thân và hoạt 

động thường xuyên trong mỗi tiết học. Thứ ba, công tác tập huấn dù đã được tổ chức nhưng có thể chưa đủ sâu 

và chưa tập trung vào các kỹ năng thực chiến, khiến GV dù biết các kiến thức cơ bản nhưng lại lúng túng khi áp 
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dụng vào việc thiết kế bài giảng hay khai thác học liệu.” Để khắc phục, các nhà quản lý cần thay đổi cách tiếp 

cận một cách toàn diện. Thay vì các lớp tập huấn chung chung, cần tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu theo 

từng môn học, tập trung vào việc hướng dẫn GV cách xây dựng một giáo án điện tử hiệu quả, cách tìm kiếm và 

thẩm định nguồn tư liệu đáng tin cậy trên Internet. Đồng thời, cần xây dựng một cơ chế hỗ trợ và khuyến khích 

thực chất, công nhận và khen thưởng những GV tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy hàng ngày, thay vì chỉ 

trong các cuộc thi. Cuối cùng, cần thay đổi công tác quản lý từ việc coi CNTT là một tiêu chí bắt buộc trong phát 

triển chuyên môn, có sự kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thường xuyên để biến kỹ năng này trở thành một phần không 

thể thiếu trong công việc của mỗi GV. 

Bảng 6. Thực trạng kĩ năng ứng dụng CNTT của GV trong dạy học  

TT Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá (%) 

ĐTB ĐLC 
Yếu 

Trung 

bình 
Khá Tốt 

1 
Kiến thức về CNTT và khả năng cập nhật kiến thức 

về CNTT 
5.2% 74.3% 15.7% 4.8% 2.22 0.60 

2 Kĩ năng khai thác và sử dụng Internet 0.0% 86.1% 7.8% 6.1% 2.20 0.53 

3 Kĩ năng sử dụng máy tính 6.5% 43.5% 36.5% 13.5% 2.57 0.80 

4 Kĩ năng thiết kế và sử dụng giáo án điện tử 20.4% 50.4% 23.9% 5.2% 2.14 0.80 

5 Kĩ năng sử dụng phần mềm dạy học 20.9% 28.7% 47.8% 2.6% 2.32 0.83 

6 

Kĩ năng sử dụng các thiết bị CNTT (máy chiếu đa 

năng (projector), máy in, máy quay phim, chụp hình 

kỹ thuật số...) vào các giờ dạy/nội dung dạy học cụ 

thể 

9.1% 43.5% 42.2% 5.2% 2.43 0.73 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

3.8. Thực trạng mức độ đáp ứng của các điều kiện đảm bảo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Bảng 7. Thực trạng mức độ đáp ứng của các điều kiện đảm bảo hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học 

TT Các điều kiện 

Mức độ đáp ứng (%) 

ĐTB ĐLC Ít đáp 

ứng 

Trung 

bình 

Khá đáp 

ứng 

Đáp ứng 

tốt 

1 
Cơ sở vật chất (phòng học, các thiết 

bị, phần mềm, mạng Internet…) 
11.7% 27.4% 49.1% 11.7% 2.61 0.84 

2 
Các quy định cho việc ứng dụng 

CNTT vào dạy học 
21.3% 57.8% 2.6% 18.3% 2.18 0.97 

3 Đội ngũ CBQL, GV, nhân viên 5.2% 20.9% 71.3% 2.6% 2.71 0.60 

4 Học sinh 6.1% 56.1% 37.8% 0.0% 2.32 0.58 

5 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 53.9% 29.1% 10.9% 6.1% 1.69 0.89 

Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình (1 ≤ ĐTB ≤ 4); ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Bảng 7 cho thấy mức độ đáp ứng về các điều kiện ứng dụng CNTT trong dạy học của đội ngũ GV tại các 

trường THCS huyện Hương Sơn, được CBQL, GV đánh giá khá thấp (ĐTB từ 1.69 đến 2.71). Dữ liệu chỉ ra 

một nghịch lý lớn: trong khi điều kiện về con người – “Đội ngũ CBQL, GV, nhân viên” - được đánh giá đáp 

ứng ở mức khá (ĐTB = 2.71), thì điều kiện cốt lõi về vật chất – “Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học” - lại ở 

mức yếu (ĐTB chỉ 1.69). Điều này có nghĩa là đội ngũ GV đã sẵn sàng và có ý thức về việc đổi mới, nhưng 

lại không có đủ “công cụ” trong tay để thực hiện. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí của các trường, đặc biệt 

ở các vùng khó khăn, còn rất eo hẹp, việc đầu tư đồng bộ cho các phòng học thông minh, máy tính cấu hình 

cao hay đường truyền Internet ổn định là một thách thức lớn. GV H.H.N trường THCS Phan Đình Phùng cho 

biết: “Về thiết bị như sách, giáo án và các tài liệu phục vụ cho ứng dụng CNTT trong thư viện các nhà trường 

được quan tâm mua sắm đầy đủ, đối với máy tính, máy chiếu vẫn còn thiếu nhiều chưa đáp ứng với yêu cầu. 

Đây là vấn đề rất thực tế vì kinh phí mua tài liệu phục vụ dạy học như đĩa CD, sách điện tử, các tài liệu số rẻ 

hơn kinh phí để mua máy tính, máy chiếu và các thiết bị thông minh khác. Trong quá trình sử dụng, do chưa 

thành thạo về kĩ thuật nên dẫn đến tình trạng máy móc hư hỏng nhiều, hàng năm bỏ ra rất nhiều kinh phí để 

sửa chữa và nâng cấp, từ đó ảnh hưởng đến chi phí cho các hoạt động chuyên môn khác.” 

Thêm vào đó, nội dung “Các quy định cho việc ứng dụng CNTT” cũng chỉ ở mức trung bình (ĐTB = 2.18), 

cho thấy sự thiếu vắng các chính sách, quy định rõ ràng để thúc đẩy và tạo hành lang pháp lý cho việc ứng 
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dụng CNTT. Để giải quyết vấn đề này, cần có một sự đầu tư chiến lược từ cấp cao hơn, không chỉ là các dự 

án nhỏ lẻ mà cần một kế hoạch tổng thể để nâng cấp hạ tầng CNTT cho các trường. Song song đó, nhà trường 

cần xây dựng một bộ quy chế cụ thể về việc ứng dụng CNTT, trong đó có các tiêu chí đánh giá, chính sách 

khen thưởng và cơ chế hỗ trợ rõ ràng để biến chủ trương thành hành động thực chất. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường THCS huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ở trên cho thấy: Trong thời gian qua, hoạt động ứng dụng CNTT ở các trường THCS 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được kết quả nhất định tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế đáng quan 

tâm: Mặc dù đội ngũ CBQL, GV đã nhận thức được vai trò ứng dụng CNTT trong dạy học nhưng chưa trở 

thành nhu cầu tất yếu của bản thân; một bộ phận CBQL, GV chưa có điều kiện tiếp cận thường xuyên hoặc 

chưa nhận thấy được vai trò của hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học ở mỗi nhà trường; năng lực CNTT 

của đội ngũ GV chỉ dừng lại ở mức trung bình, đặc biệt sự hạn chế ở các kỹ năng sư phạm chuyên sâu. Điều 

này dẫn đến việc ứng dụng CNTT trong dạy học mới chỉ ở mức độ bề nổi, chủ yếu là sử dụng bài giảng trình 

chiếu thay cho bảng đen, mà chưa thực sự làm thay đổi phương pháp dạy học hay tạo ra môi trường học tập 

tương tác cao. Nguyên nhân sâu xa và là rào cản lớn nhất chính là sự thiếu hụt nghiêm trọng về các điều 

kiện đảm bảo. Hạ tầng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được đánh giá ở mức yếu, không đáp ứng được nhu 

cầu triển khai.  

Những kết quả trên cho thấy, để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, việc chỉ tác động vào nhận thức là 

chưa đủ. Các biện pháp quản lý trong thời gian tới cần phải mang tính đột phá và đồng bộ, tập trung giải 

quyết các “nút thắt” cốt lõi: một là, đầu tư chiến lược để nâng cấp hạ tầng và thiết bị dạy học; hai là, đổi 

mới công tác bồi dưỡng theo hướng “thực chiến”, tập trung vào kỹ năng ứng dụng sư phạm; và ba là, thay 

đổi cơ chế quản lý để khuyến khích và giám sát việc ứng dụng CNTT một cách thực chất trong hoạt động 

dạy học hàng ngày. 
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